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Utz Kapeh đổi tên

• Tên và biểu tượng mới của Utz đem đến cho bạn nhiều cơ hội tốt hơn khi
nói về những điểm mạnh của Utz

• Tên và biểu tượng mới của chúng tôi sẻ tiếp sức cho khả năng mở rộng về
phạm vi và quy mô.

• Với biểu tượng mới, yếu tố căn bản của chương trình chứng nhận chúng tôi
vẫn không có gì thay đổi.

• Biểu tượng củ “Utz Kapeh Certified Responsible Coffe” vẫn tiếp tục được
duy trì song song trong vòng 1 năm với những người sử dụng hiện tại

Hãy tìm hiểu thêm về tên và biểu tượng mới của chúng tôi tại:
www.utzcertified. org



Tính bền vững, một thực tiễn kinh doanh
Các nước hiện đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và tính truy nguyên
• Nhật: có luật mới về an toàn thực phẩm
• Châu âu: quy định về huỷ bỏ trong 24 giờ
• US: quy định an toàn thực phẩm

Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn, 
muốn được thông tin tốt hơn
• Họ muốn các thương hiệu quan tâm hơn đến điều này

Với các công ty bán lẻ, các thương hiệu, nhà rang xay
• Mong muốn có sự đảm bảo cao, tính minh bạch và khả năng truy nguyên
• Đòi hỏi những chương trình có uy tín và năng lực
• Mong muốn một môi trường cung ứng cà phê cạnh tranh: hỗ trợ giải quyết những

vấn đề của nhà sản xuất
• Sự phát triển của nhà sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến những người mua cà phê

chất lượng cao. 

Với nhà sản xuất
• Cần những chương trình giúp họ trở nên chuyên nghiệp
• Cần thể hiện sự chuyên nghiệp trong sản xuất đáp ứng những yêu cầu của thị trường



UTZ CERTIFIED, sứ mệnh của chúng tôi

“Triển khai thực hiện một bộ tiêu chuẩn về kinh tế, xã hội và

môi trường trong sản xuất và cung ứng cà phê một cách có

trách nhiệm trên quy mô toàn cầu. “

UTZ CERTIFIED trả lời hai câu hỏi
• Cà phê đến từ đâu ?

• Cà phê được sản xuất như thế nào?



UTZ CERTIFIED; phát triển không ngừng
Lịch sử
• 1997: Thành lập bởi một nhà rang xay Hà lan và nhà sản xuất Guatemala
• 2002: Thâm nhập thị trường; trở thành một tổ chức độc lập, có hội đồng quản trị độc lập
• 2006: có 600,000 bao được mua bán trên thị trường là cà phê UTZ chứng nhận (=36’000T).
• 2007: Có mặt trên toàn cầu

– Trụ sở chính tại Hà Lan
– Có văn phòng tại các nước Brazil, Colombia, Peru, Guatemala, Kenya, Ethiopia, 

Indonesia và Vietnam 
– Có các văn phòng hỗ trợ tiếp cận thị trường tại Nhật bản, Thụy sĩ và Mỹ
– Có 200 nhóm nhà sản xuất tham gia, 100 nhà sản xuất chuẩn bi được chứng nhận tại

18 nước sản xuất
– 297 công ty mua tham gia (gồm các nhà rang xay, công ty kinh doanh, nhà bán lẻ), 

tại 21 nước tiêu thụ
– Hiện có hơn 10,000 MT được mua bán như là cà phê UTZ chứng nhận trong tháng 1 

và 2 vừa qua
– Mức tăng trưởng 35-50% hàng năm

UTZ CERTIFIED trong 5 năm đã trở thành chương trình chứng nhận lớn nhất
về cà phê tại Châu Âu và Nhật bản



Tại sao cần được chứng nhận?

Những yêu cầu mang tính
luật pháp

- Khả năng truy nguyên
- Huỷ sản phẩm khi không đạt

tiêu chuẩn
- An toàn thực phẩm

Những yêu cầu mang tính
luật pháp

- Khả năng truy nguyên
- Huỷ sản phẩm khi không đạt

tiêu chuẩn
- An toàn thực phẩm

Những thực hành kinh
doanh tốt

- Uy tín
- Có trách nhiệm về mặt xã hội
- Tuân thủ nguyên tắc nội bộ

Những thực hành kinh
doanh tốt

- Uy tín
- Có trách nhiệm về mặt xã hội
- Tuân thủ nguyên tắc nội bộ

Chiến lược cung ứng
- Minh bạch
- Thể hiện thông tin về sản xuất và

chất lượng
- Tiếp cận nguồn cung ứng
- Quan tâm đến ‘sự sống còn’ của

người sản xuất

Chiến lược cung ứng
- Minh bạch
- Thể hiện thông tin về sản xuất và

chất lượng
- Tiếp cận nguồn cung ứng
- Quan tâm đến ‘sự sống còn’ của

người sản xuất

Khách hàng mong muốn ‘chất lượng’
- Có trách nhiệm trong các vấn đề xã hội

và môi trường. 
- An toàn thực phẩm
- Người tiêu dùng tin tưởng ở những

nhãn hàng quen dùng
- Có liên hệ mật thiết với sản xuất

Khách hàng mong muốn ‘chất lượng’
- Có trách nhiệm trong các vấn đề xã hội

và môi trường. 
- An toàn thực phẩm
- Người tiêu dùng tin tưởng ở những

nhãn hàng quen dùng
- Có liên hệ mật thiết với sản xuất

UTZ CERTIFIED giúp
đảm bảo chất lượng
về mặt xã hội và môi

trường cũng như
canh tác chuyên

nghiệp
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UTZ CERTIFIED
là thực hiện quản lý trang trại chuyên nghiệp

thực hiện những tiêu chuẩn mà chúng tôi tin tưởng



Những điểm cơ bản của Bộ Nguyên tắc

Kinh doanh

Tính truy nguyên

Quy trình quản lý kinh

doanh có giám sát

Lưu trữ thông tin

An toàn thực phẩm

Đào tạo

Có quy trình đảm bảo an 

toàn và vệ sinh sản xuất

Thanh tra hàng năm

Kinh doanh

Tính truy nguyên

Quy trình quản lý kinh

doanh có giám sát

Lưu trữ thông tin

An toàn thực phẩm

Đào tạo

Có quy trình đảm bảo an 

toàn và vệ sinh sản xuất

Thanh tra hàng năm

Xã hội

Các quyền lao động (theo
ILO, luật pháp quốc gia)

Sức khoẻ và an toàn lao
động

Tiếp cận dịch vụ y tế

Tiếp cận giáo dục

Điều kiện nhà ở tốt

Nước sinh hoạt

Tự do thể hiện văn hoá

Xã hội

Các quyền lao động (theo
ILO, luật pháp quốc gia)

Sức khoẻ và an toàn lao
động

Tiếp cận dịch vụ y tế

Tiếp cận giáo dục

Điều kiện nhà ở tốt

Nước sinh hoạt

Tự do thể hiện văn hoá

Môi trường

Chống xói mòn

Sử dụng nông hoá phẩm
có kiểm soát

Giảm lượng nước sử dụng
và giảm ô nhiễm

Bảo vệ nguồn nước

Sử dụng năng lượng

Không phá rừng

Bảo vệ loài có nguy cơ

tuyệt chủng

Môi trường

Chống xói mòn

Sử dụng nông hoá phẩm
có kiểm soát

Giảm lượng nước sử dụng
và giảm ô nhiễm

Bảo vệ nguồn nước

Sử dụng năng lượng

Không phá rừng

Bảo vệ loài có nguy cơ

tuyệt chủng

Quản lý trang trại chuyên nghiệpQuản lý trang trại chuyên nghiệp

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ehcs.org/images/M_school%2520children.jpg&imgrefurl=http://www.ehcs.org/missions.htm&h=375&w=500&sz=76&tbnid=MsT5v2478ydVZM:&tbnh=95&tbnw=127&hl=nl&start=18&prev=/images%3Fq%3Dchildren%2Bin%2Bschool%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-10,GGLG:nl


Sản xuất tốt = quản lý tốt
UTZ CERTIFIED tin rằng mọi loại thực phẩm phải đáp
ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm
• Tiêu chuẩn về nông hoá phẩm và phân bón:

– Sử dụng tối thiểu, chỉ sử dụng sản phẩm được phép dùng cho cà phê

– Huấn luyện cách sử dụng hợp lý và an toàn

– Ghi chép việc sử dụng, hiệu chỉnh thiết bị sử dụng

– Xử lý phế thải hợp lý

• Quy trình sản xuất chống phát sinh nấm OTA 

• Khả năng truy nguyên giúp đảm bảo an toàn thực phẩm

• Tại Nhật bản, UTZ CERTIFIED được coi như một công cụ
tuân thủ luật mới về thực phẩm.



Những người trồng cà phê chuyên nghiệp
UTZ CERTIFIED tin tưỏng
sản xuất chuyên nghiệp đảm bảo tính bền vững

• Thực hành quản lý trang trại tốt hơn chất lượng & hiệu quả

• UTZ đem đến sự công nhận quốc tế là một nhà sản xuất tốt

• UTZ giúp tạo điều kiện kinh doanh tốt hơn
– Tiếp cận được thị trường (mới)
– Có vị thế tốt hơn trong kinh doanh
– Có quan hệ khách hàng dài hạn
– Có vị thê trong đàm phán thương mại
– Có nhiều cơ hội marketing 
– Giá tốt hơn cho sản phẩm tốt hơn



Chứng nhận độc lập

UTZ CERTIFIED tin tưởng
việc thanh tra độc lập tạo nên độ tin cậy

• Thanh tra hàng năm

• Do cơ quan chứng nhận độc lập thực hiện

• Cơ quan chứng nhận được UTZ CERTIFIED đào tạo và uỷ quyền

• Có 14 cơ quan chứng nhận toàn cầu (xem danh sách tại ww.utzcertified.org)

• Họ được chứng nhận ISO 65  

• UTZ CERTIFIED được công nhận tương đương tiêu chuẩn

(Thực hành Nông nghiệp Tốt áp dụng cho hoạt động bán lẻ Châu âu)

http://www.eurep.org/Languages/English/index_html
http://www.sgs.com/


Khả năng truy nguyên = Tính minh bạch

UTZ CERTIFIED tin tưởng vào Khả năng truy nguyên và Tính minh 
bạch

UTZ CERTIFIED triển khai hệ thống truy nguyên nguồn gốc dựa trên

trang web, qua đó cho phép: 

• Theo dõi từng lô cà phê của bạn trực tuyến trên hệ thống của UTZ

• Theo dõi để biết cà phê của bạn đến từ đâu

• & Giúp thông tin tới người tiêu dùng nguồn gốc cà phê



Minh bạch trong cung ứng cà phê

Nhà sản xuất Nhà rang xay
‘Người mua
cuối cùng’

Thông báo Bán
hàng

Thông báo Bán
hàng

Ghi chép Lô
hàng

Ghi chép Lô
hàng

Cty K doanh
‘Người mua
đầu tiên’

Số lô hàng

0-000-04-890

Số lô hàng

0-000-04-890

Thương
hiệu cà

phê

Người tiêu dùng tin 
tưởng



Tìm hiểu người trồng ra cà phê I



Ví dụ về Khả năng truy nguyên nguồn gốc II



Ví dụ về Khả năng truy nguyên nguồn gốc



Một mô hình hiệu quả nhất

UTZ CERTIFIED tin tưởng một hệ thống mang tính định hướng thị
trường như vậy tạo ra những cơ hội mới cho toàn ngành cà phê

• UTZ CERTIFIED là một chương trình chứng nhận lớn nhất và phát triển nhanh
tại Châu Âu và Nhật cũng như nhiều nước sản xuất khác

• Xuất hiện và phát triển nhanh tại Mỹ

• Một chương trình hiệu quả nhất

• Rông mở với tất cả những người trồng cà phê, tại tất cả các nước và áp dụng cho
mọi loại chất lượng.

• Đem đến mức giá thưởng cho người sản xuất cà phê trung bình 4-5 $cent/lb 
(Một sản phẩm tốt hơn xứng đáng với mức giá tốt hơn) 

• Chi với 1 $cent/lb phí hành chính trả cho UTZ CERTIFIED 



UTZ CERTIFIED 
một đối tác quan trọng tại các nước sản xuất

UTZ CERTIFIED tin tưởng kiến thức bản địa về cà phê là quan trọng

• UTZ có các văn phòng tại Brazil, Colombia, Guatemala, Peru, Kenya, Ethiopia, 
Vietnam và Indonesia. 

Tập hợp các chuyên gia giỏi về cà phê, hỗ trợ tại chỗ.

• Có hệ thống rộng rãi các chuyên gia nông học
Hỗ trợ người trồng cà phê thực hiện chứng nhận UTZ

• UTZ CERTIFIED làm việc với các chuyên viên thanh tra địa phương chuyên
nghiệp, thạo về cà phê và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

• Coffee Support Network: ‘ngoại lực’ của chương trình, là quỹ phát triển hỗ trợ
cho những người trồng cà phê thực hiện chứng nhận UTZ

• Hợp tác với các tổ chức về cà phê, các hiệp hội cà phê, tổ chức các nhà sản
xuất và các tổ chức hỗ trợ phát triển



UTZ CERTIFIED Cơ hội Marketing 
dành cho bạn



Thương hiệu

UTZ CERTIFIED tin rằng cần chú trọng vào thương hiệu

95% người tiêu dùng mua sản phẩm
cà phê của bạn vì họ thích thương hiệu,
chất lượng, hương vị và giá cả đó

• Thương hiệu là điểm mấu chốt, mác UTZ chứng nhận là yếu tố hỗtrợ

• Thương hiệu mang tạo sự chấp nhận của người tiêu dùng

• Thương hiệu thể hiện tính trách nhiệm, UTZ CERTIFIED là minh 
chứng

• Thương hiệu có thể kể câu chuyện về nguồn gốc cà phê, sử dụng
hệ thống truy nguyên của UTZ CERTIFIED



Tạo ra những giá trị cho thương hiệu

UTZ CERTIFIED cho rằng một thương hiệu thể hiện
độ tin cậy

• Được thanh tra bởi bên thứ ba độc lập thể hiện tính khách
quan (ISO65)

• Logo UTZ chỉ được gắn trên bao bì sản phẩm khi chứa 100% cà
phê được chứng nhận (yêu cầu kỹ thuật khi chế biến= 90%)

• Logo được sử dụng cho những mục đích
thông tin khác (trên mạng, trên tờ rơi, 
trong lưu kho sản phẩm) luôn giúp đảm
bảo tính minh bạch

• Chứng nhận theo Quy trình Giám sát
Nguồn gốc đối với nhà rang xay: đòi hỏi
phải tách riêng hoàn toàn cà phê được
chứng nhận giúp đảm bảo tính truy
nguyên trong các nhà máy rang xay



Giá trị của Chứng nhận UTZ

• Canh tác chuyên nghiệp
• Thanh tra độc lập
• Khả năng truy nguyên nguồn gốc
• Tính minh bạch
• Có sự hỗ trợ của chuyên gia địa phương
• Thể hiện uy tín
• Hỗ trợ thương hiệu của bạn

www.utzcertified.org
info@utzcertified.org



Gia Lai

Ha Giang

Son La

Lai Chau
Yen bai

Thanh Hoa

Nghe An

Quang Binh
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Kon Tum

Binh Dinh

Phu Yen

Khanh Hoa

Lam Dong

Dak Lak

Dak Nong
Binh Phuoc

Binh Duong Binh Thuan

Ba Ria - Vung Tau

Tan 
Lam
Thang
Loi

ACOM

Phuoc
An

October
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Drao

Năm Nhà SX     Nông dân Ha Sản phẩm

02-05 6 4500 6000 14000
2006 8   11000 8000         22000
2007 17   15000 23000         50000
Up to 09 30 25000 50000        100000

Giới thiệu tóm tắt về chương trình chứng nhận
UTZ tại Việt Nam



Nhiệm vụ UTZ Việt Nam

• Hỗ trợ người sản xuất thực hiện chứng nhận UTZ
• Hỗ trợ người sản xuất marketing cà phê được UTZ 

chứng nhận
• Tăng cường năng lực hỗ trợ kỹ thuật cà phê
• Khâu nối những hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và

chính phủ giúp người sản xuất thực hiện chương trình
sản xuất bền vững.



Một vài hình ảnh các hoạt động

Hội thảo Utz tháng 3/06

Tham gia Festival cà phê tháng 12/05

Hội thảo tại nhà sản xuất tháng 5/05

Cộng tác tốt với CAFECONTROL



Trao đổi chi tiết với các hộ nông dân

Kiểm tra thực hiện bộ nguyên tác
trên đồng ruộng

Sau khi tập huấn cho nhà sản xuất

Tập huấn Marketing

Một vài hình ảnh các hoạt động



Mong đợi của chúng tôi

Quản lý trang trại một cách chuyên nghiệp hơn.
…Nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất cà phê

CHẤT LƯỢNG TỐT HƠN, GIÁ CẢ TỐT HƠN !

CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT 
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Nguyễn Văn Thiết – utz Certified  Việt Nam
19 Hàn Mặc Tử – TP Buôn Ma Thuật-

Tỉnh DakLak
www.utzcertified.org
thiet.nguyen @utzkapeh.org
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